
TT Tên chứng khoán Mã CK

 Mệnh giá 

chứng khoán Giá mua tối đa/cổ phiếu

VNĐ VNĐ

1 Contrexim số 1 Contrexim 1 10,000 7,000

2 NHTMCP Quân Đội MB 10,000 12,000

3 NHTMCP Kỹ Thương VN TCB 10,000 20,000

4 NHTMCP Quốc Tế VIB 10,000 12,000

5 NHTMCP Đông Á EAB 10,000 12,000

6 NHTMCP Đại Dương DCB 10,000 7,000

7 NHTMCP Đông Nam Á Seabank 10,000 10,000

8 NHTMCP Phương Đông OCB 10,000 7,000

9 NHTMCP Hàng Hải MSB 10,000 12,000

10 NHTMCP Nhà Hà Nội HBB 10,000 10,000

11 NHTMCP An Bình ABB 10,000 10,000

12 NHTMCP các DN ngoài quốc doanh VPB 10,000 7,000

13 NHTMCP Việt Á VAB 10,000 7,000

14 NHTMCP Nam Việt Navibank 10,000 7,000

15 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG 10,000 10,000

16 CTCP Chứng khoán Bản Việt VCSC 10,000 10,000

17 CTCP Vận tải biển Việt Nam Vosco 10,000 10,000

18 TCT bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco 10,000 20,000

19 CTCP dược liệu TW II Phytophanna 10,000 5,000

20 CTCP Hà Đô Hado 10,000 30,000

21 CTY CP Kỹ  thuật nên móng và CT ngầm Fecon Fecon 10,000 12,000

22 CTY Bất động sản tài chính dầu khí PVFC Land 10,000 10,000

23 Công ty CP Everpia Việt Nam Everpia 10,000 20,000

Danh sách cổ phiếu và trái phiếu nhận thực hiện repo  


